
TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2050000002 Phạm Thiện Ân T. Thiện Châu

2 2070000503 Lê Bằng T. Nguyên Lộc

3 2070000509 Nguyễn Hoàng Minh T. Minh Thiền

4 2070000515 Trần Thị Minh Châu TN. Thuần Huệ

5 2070000522 Trần Diệu Uyên TN. Thuần Minh

6 2150000025 Nguyễn Tấn Đạt T. Trúc Thái Thiện

7 2150000033 Nguyễn Văn Hà T. Chúc Hải

8 2150000039 Trần Thanh Hiệp T. Chơn Quý

9 2150000059 Nguyễn Xuân Huy T. Nhuận Hoàn

10 2150000110 Lương Đông Phong T. Nhuận Vũ

11 2150000112 Đỗ Thành Phúc T. An Khiêm

12 2150000113 Hoàng Nguyên Trường Phúc T. Pháp Trường

13 2150000129 Nguyễn Văn Quốc T. Giác An

14 2150000149 Võ Văn Tài T. Hưng Minh

15 2150000159 Lê Văn Tính T. Quảng Thông

16 2150000187 Trần Hữu Thiện T. Đồng Thắng

17 2150000201 Nguyễn Minh Trí T. Đức Thức

18 2150000208 Đặng Thanh Trung T. Nhuận Hải

19 2150000225 Đoàn Thị Phương Anh TN. Diệu Hòa

20 2150000233 Trần Thị Thanh Cẩm TN. Lương Như

21 2150000234 Ngô Thị Mỹ Châu TN. Hạnh Bảo

22 2150000239 Nguyễn Thị Chín TN. Lâm Huyền Cát

23 2150000277 Huỳnh Nữ Hạnh TN. Tú Liên

24 2150000286 Huỳnh Thị Hiền TN. Vạn Triết

25 2150000313 Nguyễn Thị Hường TN. Liên Tâm
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26 2150000326 Nguyễn Thị Thúy Lành TN. Tuệ Đức

27 2150000327 Đặng Ngọc Pha Lê TN. Hải Trang

28 2150000336 Lê Thị Lâm Linh TN. Liên Liên

29 2150000351 Lê Thị Lộc TN. Hương Tuệ

30 2150000370 Trần Thị Diễm My TN. Liên Hòa

31 2150000372 Nguyễn Thị Na TN. Huệ Thoại

32 2150000376 Hồ Thị Ngân TN. Thuần Liên

33 2150000378 Lê Thị Mỹ Ngân TN. Hạnh Tín

34 2150000389 Võ Thị Ngọc Nguyên TN. Thanh Phương

35 2150000398 Đỗ Thị Hồng Nhung TN. Chân Nhã

36 2150000408 Dương Thị Oanh TN. Diệu Phương

37 2150000439 Đào Ngọc Tâm TN. Tâm Hảo

38 2150000454 Nguyễn Thị Hồng Thi TN. An Triết

39 2150000469 Nguyễn Thị Minh Thư TN. Vạn Tịnh

40 2150000480 Mai Thị Thuỳ TN. Thánh Thục

41 2150000489 Trương Thị Thu Thủy TN. Thanh Nghiêm

42 2150000500 Trần Đặng Thị Bích Trâm TN. Diệu Đạt

43 2150000516 Lê Thủy Trúc TN. Tịnh Minh

44 2150000529 La Thị Nhật Vân TN. Huyền Tịnh

45 2250000002 Nguyễn Đăng Ánh T. Khai Trí

46 2250000014 Nguyễn Đức Hân T. Hải Thiện

47 2250000019 Trần Liên Hiệp T. Giác Minh Sĩ

48 2250000032 Lương Tấn Kiệt T. Đức Pháp

49 2250000035 Trần Hoàng Lộc T. Đức Thọ

50 2250000044 Phạm Văn Nghĩa T. Nguyên Hiếu

51 2250000047 Lê Hoàng Nhân T. Lệ Hậu

52 2250000058 Lê Bảo Tân T. Nguyên Thảo

53 2250000110 Nguyễn Thị Hồng Hải TN. Chơn Y

54 2250000113 Trương Thị Thúy Hằng TN. Liên Hà

55 2250000117 Tô Ngọc Hảo TN. Diệu Thanh



56 2250000119 Phạm Thị Thanh Hậu TN. Nghiêm Giới

57 2250000138 Nguyễn Thị Kim Loan TN. Vạn An

58 2250000147 Phạm Thị Tuyết My TN. Ngọc An

59 2250000181 Nguyễn Thị Thảo TN. Liên Nghiêm

60 2250000182 Lê Thị Thêm TN. Thông Phước

61 2250000185 Lê Thị Thoa TN. Tuệ Phước

62 2250000194 Nguyễn Thị Thu Thủy TN. Thanh Phương

63 2250000196 Nguyễn Trần Thủy Tiên TN. Thanh Lương

64 2250000197 Trần Thị Thuỷ Tiên TN. Liên Thịnh

65 2250000208 Nguyễn Hoàng Nhật Vy TN. Tuệ Đức

66 2250000211 Võ Thị Ngọc Yến TN. Bổn Thuận

67 2350000002 Nguyễn Ngọc Anh T. Thành Nguyện

68 2350000003 Hà Đức Anh T. Nhuận Minh

69 2350000005 Võ Rô Bin T. Nguyên Thuần

70 2350000007 Nguyễn Văn Chiến T. Quảng Thắng

71 2350000008 Mai Đình Cương T. Minh Thiện

72 2350000011 Trần Thanh Danh T. Quảng Tâm

73 2350000012 Nguyễn Dương Đạt T. Đức Thiện

74 2350000013 Trần Quang Đạt T. Nhuận Thành

75 2350000014 Nguyễn Hữu Đạt T. Minh Phát

76 2350000015 Nguyễn Đình Đông T. Pháp Nhẫn

77 2350000016 Huỳnh Thiện Dưỡng T. Giác Dục

78 2350000017 Trần Văn Duy T. Đức Nghĩa

79 2350000018 Huỳnh Công Duyên T. Tâm Duyên

80 2350000020 Lường Văn Hiếu T. Trung Nghĩa
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